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Câu 1: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện  phép lai P : AAAa x  aaaa thu được F1. Tiếp tục cho F1 lai phân tích thu được Fa. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình là

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
C. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
D. 43 cây thân cao : 37 cây thân thấp.
Câu 2: Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó 32% cây thân cao, hoa trắng và cây thấp, hoa đỏ. Biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là bao nhiêu?
A. 3/7.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 1/9.

Câu 3: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa di – nhập gen và yếu tố ngẫu nhiên cùng có những đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?
I. Có thể tạo ra quần thể mới có vốn gen khác biệt hẳn với quần thể cũ.

II. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể, dù là alen có lợi.

III. Nếu diễn ra thường xuyên sẽ làm nghèo vốn gen của quần thể.

IV. Với những quần thể có kích thước càng nhỏ thì tác động làm thay đổi vốn gen càng lớn.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở là:

A. cá thể.
B. quần thể.
C. nòi sinh thái.
D. nòi địa lí.

Câu 5: Phép lai nào sau đây cho con lai có ưu thế lai cao nhất?

A. AAbb  x aaBB
B. aabb  x AaBb
C. AaBb  x AaBb
D. AaBB x AaBb

Câu 6: 36. Trong các nhân tố nào sau , nhân tố làm giảm độ đa dạng di truyền của quần thể?
A.  Đột biến và di nhập gen
B.  Đột biến và chọn lọc tự nhiên
C.  Yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên
D.  Yếu tố ngẫu nhiên và đột biến
Câu 7: Một QT ngẫu phối có tần số KG là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen
   II. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

    III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

   IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 8: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử CO2.
B. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.
C. Pha sáng cung cấp ADP và NADPH cho pha tối.
D. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.
Câu 9: Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb × aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lí các hợp tử này bằng cônsixin để tạo hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bối là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F1; các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử có 2 alen trội của F1 chiếm tỉ lệ
A. 22%.
B. 40%.
C. 34%.
D. 32%.
Câu 10: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzym ADN- polymeraza có chức năng

A. tháo xoắn phân tử ADN.

B. xúc tác nối các đoạn Okazaki để tạo mạch ADN hoàn chỉnh.

C. xúc tác tổng hợp mạch ARN.

D. xúc tác tổng hợp mạch polinucleotit.

Câu 11: Các cây thông nhựa liền rễ sẽ hút được nhiều dinh dưỡng khoáng hơn so với các cây thông nhựa sống riêng lẽ là ví dụ về mối quan hệ nào sau đây?

A. Hỗ trợ cùng loài.
B. Kí sinh cùng loài.
C. Cạnh tranh cùng loài.
D. Vật ăn thịt – con mồi.
Câu 12: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo
→ Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 3 là

A. cáo.
B. gà.
C. thỏ.
D. hổ.
Câu 13: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn, thu được đời con có kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 37,5%.
B. 56,25%.
C. 6,25%.
D. 75%.

Câu 14: Trong trường hợp các gen phân ly độc lập, mỗi gen quy định 1 tính trạng gen trội là trội hòa toàn. Phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình A-bbD-E- chiếm tỉ lệ:

A. 81/256
B. 27/256
C. 1/16
D. 3/256

Câu 15: Cấu trúc nào sau đây không nằm trong thành phần của operon Lac?

A. Gen điều hòa R
B. Vùng vận hành O

C. Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A
D. Vùng khởi động

Câu 16: Nhóm sinh vật nào sau đây luôn được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1?

A. Thực vật.
B. Động vật đơn bào.
C. Động vật không xương sống.
D. Động vật có xương sống.
Câu 17: Ở quần thể tự thụ phấn, thế hệ xuất phát có cấu trúc (P) 0,09AA :0,48 Aa : 0,43aa. Hỏi sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì tần số kiểu gen dị hợp Aa là bao nhiêu?

A. 0,3
B. 0,15.
C. 0,24
D. 0,06

Câu 18: : Cho cá thể có kiểu gen AB//ab, xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với [image: image3.jpg]


tần số 40% Ở F1, cá thể có kiểu gen  ab// ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 32%.
B. 51%.
C. 24%.
D. 18%.
Câu 19: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.


B. Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương.      
C. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.
D. Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.
Câu 20: Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi mật độ cá thể quá cao và nguồn sống khan hiếm thì sự cạnh tranh cùng loài giảm.

II. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể, cân bằng với sức chứa của môi trường.

III. Cạnh tranh cùng loài làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.

  IV. Sự gia tăng mức độ cạnh tranh cùng loài sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của quần thể.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 21: Một ruồi giấm, xét 3 cặp gen, trong đó mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành phép lai P: ♀[image: image1.png]


 Dd × ♂[image: image2.png]


 Dd, thu được F1 có tổng kiểu hình trội về cả 3 tính trạng và lặn về cả 3
tính trạng chiếm tỉ lệ 57,5%. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. F1 có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

II. Ruồi giấm cái cho giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 20%.

III. F1 có 50% cá thể mang kiểu gen dị hợp ít nhất 2 cặp gen.

Trong số các cá thể F1 có kiểu hình mang 2 tính trạng trội, cá thể đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/4.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 22: Thành tựu nào sau đây là của công nghệ gen:

A. Tạo cây pomato từ cà chua và khoai tây
B. Cừu Đôly

C. Giống dâu tằm tam bội
D. Giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt

Câu 23: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai Aa × Aa cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A. 9:3:3:1.
B. 1:1.
C. 1:2:1.
D. 3:1.

Câu 24: Bộ ba đối mã (anticôđon) là bộ ba nằm ở loại phân tử nào sau đây?

A. phân tử rARN.
B. phân tử tARN.
C. phân tử mARN.
D. mạch gốc của gen.
Câu 25: Có bao nhiêu cặp cơ quan sau đây là cơ quan tương tự?

I. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.

II. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.

III. Gai xương rồng và lá cây lúa.

IV. Cánh côn trùng và cánh chim.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 26: 1. Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ phân tử nào sau đây?

A. H2O.
B. CO2.
C. C6H12O6.
D. C5H10O5.
Câu 27: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen: A, a; B, b cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Phép lai
 P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được F1. Theo lí thuyết, số cây dị hợp 1 cặp gen ở F1 chiếm tỉ lệ là
A. 25%.
B. 12,5%.
C. 37,5%.
D. 50%.
Câu 28: Ở sinh vật lưỡng bội, thể đột biến nào sau đây mang bộ NST 4n?

A. Thể ba.
B. Thể tam bội.
C. Thể tứ bội.
D. Thể bốn nhiễm

Câu 29: Ở một loài thực vật, khi cho cây thân cao (P) giao phấn với cây thân thấp, thu được F1 đồng loạt xuất hiện kiểu hình thân cao, F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây thân cao : 43,75% cây thân thấp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong số những cây thân cao ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9.
 II.Trong số những cây thân thấp ở F2, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/7
III. Ở đời F2, cây thân cao không thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/2
IV.Ở F2, cây thân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ lớn nhất.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 30: Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?

A. Thực quản.
B. Ruột già.
C. Ruột non.
D. Dạ dày.

Câu 31: Loại đột biến nào sau đây làm giảm chiều dài của NST?

A. Đột biến đảo đoạn NST.
B. Đột biến lệch bội thể một.
C. Đột biến tam bội.
D. Đột biến mất đoạn NST
Câu 32: Virut gây bệnh Covid- 19 có vật chất di truyền là ARN, loại Nu nào sau đây không cấu tạo nên vật chất di truyền ở chủng vi rút này?

A. Adenin
B. Timin
C. Guanin
D. Xitozin

Câu 33: Ở gà, một tế bào sinh dục chín có kiểu gen AaXbY giảm phân cho giao tử. Theo lý thuyết, tế bào này:

A. Tạo giao tử AY chiếm tỉ lệ 25%.

B. Tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau

C. có thể tạo ra aXb với tỉ lệ 100%


D. Chỉ tạo ra 2 loại giao tử

Câu 34: Tiến hành tách phôi bò có kiểu gen AaBbDD thành 10 phôi và 10 phôi này phát triển thành 10 bò con. Nếu không xảy ra đột biến thì bò con có kiểu gen:

A. AABBDD.
B. AaBbDD.
C. AabbDD.
D. aabbDD.
Câu 35: _Trong các nhân tố nào sau , nhân tố làm giảm độ đa dạng di truyền của quần thể?
A. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên.
B. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Đột biến gen và chọn lọc tự nhiên.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 36: Khi nói về cân bằng nội môi, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Bị bệnh hở van tim thì thường dẫn tới làm tăng huyết áp.
II. Nín thở sẽ làm tăng nhịp tim nên sẽ làm tăng độ pH của máu.

III. Hồi hộp, lo âu sẽ làm tăng huyết áp.

IV. Khi lượng đường trong máu tăng thì sẽ làm tăng huyết áp.

A. 1.
B. 4.
C. 2
D. 3.
Câu 37: Ở một lài thực vật sinh sản giao phấn ngẫu nhiên, cho biết A quy định chịu mặn trội hoàn toàn so   với a quy định không chịu mặn. Người ta trồng 1000 cây Aa trên đất ven biển để chắn sóng. 1000 cây này  phát triển bình thường sinh ra F1. Các cây F1 sinh ra F2; Các cây F2 sinh ra F3. Lấy ngẫu nhiên 1 cây F3, xác  suất thu được cây mang 1 alen trội là bao nhiêu?

A. 1/2.
B. 2/5.
C. 8/27.
D. 16/81.
Câu 38: Khi nói về thành phần của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Một hệ sinh thái luôn có sinh vật sản xuất và môi trường sống của sinh vật.

 II .Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

 III. Sinh vật phân giải chuyển hóa chất hữu cơ thành chất vô cơ để cung cấp cho các sinh vật sản xuất.

 IV. Tất cả các hệ sinh thái đều luôn có sinh vật tiêu thụ.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 39: Khi nói về chuỗi thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi sinh vật đóng vai trò là một mắc xích.

B. Trong một chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất luôn là sinh vật mở đầu.
C. Trong chuỗi thức ăn đồng cỏ, sinh vật tiêu thụ bậc I là loài ăn thịt.

D. Một sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

Câu 40: _Khi nghiên cứu một tiểu vùng thuộc sa mạc Sahara, người ta thu được một lưới thức ăn minh họa như hình bên:

Biết rằng các loài ở bậc dinh dưỡng thứ II đều sử dụng xương rồng làm thức ăn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Lưới thức ăn này minh họa mối quan hệ về dinh dưỡng giữa các loài.

II. Những chuỗi thức ăn đến chim ưng và cáo đều có 4 mắc xích.

III. Sinh vạt mang sinh khối lớp nhất là cáo và chim ưng.

IV. Nếu chim ưng biến mất, sinh khối của xương rồng có thể bị suy giảm mạnh.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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